
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 1.700.798.580     

1 02/11/2014 Phụng lãnh học bỗng sinh viên vượt khó ĐH Giao thông vận tải 2.000.000            
2 03/11/2014 Hiệu ảnh Phúc Kiều (Bến Cát) cho tiền mặt 10.000.000          

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 11 NĂM 2014
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

2 03/11/2014 Hiệu ảnh Phúc Kiều (Bến Cát) cho tiền mặt 10.000.000          
3  Chị Giang anh Đạt (Gò Vấp) cho tiền mặt 2.000.000            
4 04/11/2014 Chị Lưu Thị Ngọc Thúy (Quận 5 Sài Gòn) cho tiền mặt 2.000.000            
5  Chị Nguyễn Thị Kẻng cho tiền mặt 200.000               
6  Chị Nguyễn Thị Quốc Anh cho vào TK 801 2.000.000            
7 05/11/2014 Lãi sổ tiết kiệm có kỳ hạn 6.072.603            
8 06/11/2014 Gia đình em Đan Vy cho tiền mặt 1.000.000            8 06/11/2014 Gia đình em Đan Vy cho tiền mặt 1.000.000            
9 07/11/2014 Công ty Trung Kiên cho vô TK 801 20.000.000          
10 08/11/2014 Quang lãnh học bổng quỹ Xã Hội Từ Thiện Nhân Văn 2.000.000            
11 13/11/2014 Anh Long (Quận 9)cho tiền mặt 1.000.000            
12  Phụ huynh em Thu Ngọc cho tiền mặt 1.000.000            
13  Phụ huynh em Hạ Vy cho tiền mặt 1.000.000            
14  Anh Thạnh (Bình Tân) cho tiền mặt 1.000.000            
15 16/11/2014 Hiền và Hà lãnh học bổng của CT TNHH MTV và CT Bao Hiểm MIC 2.400.000            15 16/11/2014 Hiền và Hà lãnh học bổng của CT TNHH MTV và CT Bao Hiểm MIC 2.400.000            
16 19/11/2014 Phụ huynh em Phương Uyên (lớp 10) cho tiền mặt 500.000               
17  Anh TLQ Đại học Kinh Tế K14 cho vô TK801 3.000.000            
18 20/11/2014 Phụ huynh em Chiến và Yến cho tiền mặt 500.000               
19  Phụ huynh em Đan Vy cho tiền mặt 500.000               
20 21/11/2014 Cô Võ Thị Khánh Trang (Nha Trang) cho tiền mặt 5.000.000            
21  Ban Xã Hội Giáo xứ Đức Mẹ  La Vang cho tiền mặt 21.335.000          21  Ban Xã Hội Giáo xứ Đức Mẹ  La Vang cho tiền mặt 21.335.000          
22  Chú Đức vựa cây cảnh (cầu Quan) cho tiền mặt 335.000               
23 22/11/2014 SV Thanh nhận học bổng của chùa Long Phước 1.200.000            
24  SV Ngọc nhận học bổng của chùa Long Phước 1.200.000            
25  Cô Nguyễn Hồng Thơ cho tiền mặt 2.000.000            
26 25/11/2014 Hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi (Bình Dương) cho học bổng 2.000.000            
27  Phụ huynh em Vân + Xuân cho tiền mặt 500.000               
28 27/11/2014 Ông CHIANG CHING YEE (Đài Loan) cho tiền mặt 7.000.000            28 27/11/2014 Ông CHIANG CHING YEE (Đài Loan) cho tiền mặt 7.000.000            
29  Ông WANG HAO JUI (Đài Loan) CT TNHH GCM cho tiền mặt 5.000.000            
30  Công đoàn phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát cho tiền mặt 2.000.000            
31 28/11/2014 Chị Thanh Bích tiệm vàng Kim Thành (Bà Chiểu) cho vào TK 801 5.000.000            
32 29/11/2014 Phụ huynh em Trang cho tiền mặt 1.000.000            
33  Thu tiền bán giấy vụn 400.000               
34 30/11/2014 Cô Thơ cho tiền mặt 3.200.000            34 30/11/2014 Cô Thơ cho tiền mặt 3.200.000            
35  Thầy Thuận cho tiền mặt 3.200.000            
36  Phụ huynh em Chiến và Yến cho tiền mặt 2.000.000            
37  Lãi suất không kỳ hạn 77.577                 
38  Thu học phí học sinh bên ngoài học thêm ở Hướng Dương 22.708.000          

Tổng Trong kỳ 143.328.180        
Tổng Cuối kỳ 1.844.126.760     

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

PHẢI THU

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ 0



Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                      

-                      

PHẢI TRẢ

-                      
-                      

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ -                      

Số tt Ngày Nội dung chi VND
CHI

Số dư đầu kỳ 7.116.963.904     
1 01/10/2014 Tiền chợ 726.000               
2  Mua gạo thơm, nếp thái 295.000               
3  Mua đường, nước mắm, vật dụng 937.000               
4  Mua cám gà 222.000               
5 02/11/2014 Tiền ăn tối của thầy Vinh với sinh viên ở Sài Gòn 500.000               
6  Mua 1 cây quạt 290.000               6  Mua 1 cây quạt 290.000               
7  Mua chiếu, chổi, móc 230.000               
8 03/11/2014 Tiền chợ 239.000               
9  Chụp hình thẻ cho học sinh đi Nhật 880.000               
10  Tiền xe thầy Vinh đi công tác Sài gòn 500.000               
11  Tiền ăn trưa của thầy Vinh với sinh viên ở Sài Gòn 300.000               
12  Mua 2 bình nước rửa chén 180.000               
13 04/11/2014 Tiền chợ 62.000                 
14  Chi tiêm ngừa cho chó 20.000                 
15 05/11/2014 Tiền chợ 613.000               
16  Phí chuyển giấy tờ 40.000                 
17  Mua thảm, móc nhôm 310.000               
18 06/11/2014 Tiền chợ 400.000               
19  Đặt cọc tiền nhà cho 8 sinh viên học tiếng Nhật 5.600.000            19  Đặt cọc tiền nhà cho 8 sinh viên học tiếng Nhật 5.600.000            
20  Tiền ăn Tú Anh 500.000               
21  Tiền ăn Vân Anh 500.000               
22  Tiền ăn Cúc 500.000               
23  Tiền ăn Ny 500.000               
24  Tiền ăn Hân 500.000               
25  Tiền ăn My 500.000               
26  Tiền ăn Nhàn 500.000               
27  Tiền ăn Phi 500.000               
28  Tiền ăn Quang 500.000               
29  Tiền ăn Thế 500.000               
30  Tiền ăn An 500.000               
31  Tiền ăn Hà 500.000               
32  Tiền ăn Nhi 500.000               32  Tiền ăn Nhi 500.000               
33  Tiền ăn Thu 500.000               
34  Tiền ăn Yến 500.000               
35  Tiền ăn Hằng 500.000               
36  Tiền ăn Linh Giao thông 500.000               
37  Tiền ăn Thị Hồng 500.000               
38  Tiền ăn Ảnh 500.000                Tiền ăn Ảnh 500.000               
39  Tiền ăn Thanh 500.000               
40  Tiền ăn Liên 500.000               



41  Tiền ăn Phụng 500.000               
42  Tiền ăn Trâm 500.000               
43  Tiền ăn Linh mỹ thuật 500.000               
44  Tiền nhà của Tú Anh 500.000               
45  Tiền nhà của Vân Anh 500.000               
46  Tiền nhà của Cúc 500.000               46  Tiền nhà của Cúc 500.000               
47  Tiền nhà của Ny 500.000               
48  Tiền nhà của Hân 500.000               
49  Tiền nhà của Nhàn 500.000               
50  Tiền nhà của Phi 500.000               
51  Tiền nhà của An 500.000               
52  Tiền nhà của Hà 500.000               
5353  Tiền nhà của Nhi 500.000               
54  Tiền nhà của Thu 500.000               
55  Tiền nhà của Yến 500.000               
56  Tiền nhà của Hằng 500.000               
57  Tiền nhà của Linh (giao thông) 500.000               
58  Tiền nhà của Thị Hồng 500.000               
59  Tiền nhà của Thanh 500.000               59  Tiền nhà của Thanh 500.000               
60  Tiền nhà của Liên 400.000               
61  Tiền nhà của Phụng 400.000               
62  Tiền nhà của Trâm 400.000               
63  Tiền nhà của Linh (Cần Thơ) 500.000               
64  Tiền nhà của Vân 500.000               
65  Tiền nhà của Cẩm 500.000               
66  Cho 2 em mồ côi Võ Thị Hồng Yến (Nha Trang) 1.000.000            
67 07/11/2014 Tiền Chợ 453.000               
68  Đóng tiền học phí tiếng Anh cho Thế và Vân Anh 36.500.000          
69 08/11/2014 Tiền chợ 524.000               
70  Tiền xe thầy Vinh đi công tác Sài gòn 250.000               
71  Sửa xe máy 250.000               
72  Mua pin tiểu 70.000                 72  Mua pin tiểu 70.000                 
73  Mua van nước 54.000                 
74 09/11/2014 Tiền Chợ 581.000               
75 10/11/2014 Tiền Chợ 527.000               
76  Mua kim bấm, giấy ghi chú 34.000                 
77 11/11/2014 Tiền Chợ 630.000               
78  Tiền xe về quê cho em Hà 300.000               
79 12/11/2014 Tiền Chợ 590.000               
80  Mua hồ sơ 9.000                   
81 13/11/2014 Tiền chợ 521.000               
82  Tiền cọc nhà cho sinh viên ở Quận 9 9.000.000            
83  Tiền gas 330.000               
84 14/11/2014 Tiền chợ 705.000               
85  Mua gạch, xi măng, tiền sửa nhà cho sinh viên ở Quận 9 330.000               85  Mua gạch, xi măng, tiền sửa nhà cho sinh viên ở Quận 9 330.000               
86 15/11/2014 Tiền Chợ 622.000               
87  Đóng tiền điện thoại, internet tháng 10 2.375.000            
88  Tiền gas 330.000               
89  Mua 1 chai thuốc rầy và đổ xăng 50.000                 
90  Mua chui đèn 20.000                 
91  Mua đồ điện 18.000                  Mua đồ điện 18.000                 
92  Mua đèn 40 W 12.000                 
93 16/11/2014 Tiền Chợ 760.000               



94  Mua lưỡi cắt 78.000                 
95 17/11/2014 Tiền Chợ 540.000               
96 18/11/2014 Tiền chợ 220.000               
97  Tiền sửa nhà cho sinh viên ở Thủ Đức 711.000               
98  Tiền xe cho sinh viên đi từ Hướng Dương xuống Thủ Đức sửa nhà 223.000               
99  Tiền mua vật dụng cho SV khuyết tật ở Thủ Đức 1.390.000            99  Tiền mua vật dụng cho SV khuyết tật ở Thủ Đức 1.390.000            

100  Tiền mua bàn đá cho SV khuyết tật ở Thủ Đức 400.000               
101  Tiền sửa chữa nhà cho SV ở Thủ Đức 43.000                 
102  Mua chiếu 60.000                 
103 19/11/2014 Tiền chợ 499.000               
104  Tiền xe đi làm hộ chiếu cho SV 810.000               
105  Mua xô, thau 363.000               
106106 20/11/2014 Tiền chợ 1.518.000            
107  Tiền xe cho SV về thăm Hướng Dương 2.450.000            
108  Tiền làm hộ chiếu cho 9 SV 2.700.000            
109  Mua vĩ sen, keo, co 27, ống, móc 624.000               
110  Mua bóng đèn 4U loại 50W 110.000               
111  Mua ke vuông 25.000                 
112  Mua pin tiểu 45.000                 112  Mua pin tiểu 45.000                 
113  Mua Van 27, móc dây điện,, nep 2F, đinh thép, móc áo Inox 137.000               
114  Mua pin, tre làm sân khấu 70.000                 
115 21/11/2014 Tiền chợ 581.000               
116  Mua bìa cứng, keo dán 96.000                 
117  Tiền xe đi cắt mắt kính ở Sài Gòn 200.000               
118  Tiền cắt mắt kính 850.000               
119  Mua hạt giống rau mầm 335.000               
120 22/11/2014 Tiền chợ 400.000               
121  Mua nắp bồn cầu, bóng đèn 73.000                 
122  Mua vít, tắc kê 35.000                 
123  Mua bóng đèn 4U loại 40W 95.000                 
124  Mua ổ cấm, phích cấm 140.000               
125  Mua êke 2T 360.000               125  Mua êke 2T 360.000               

 Mua ghim đính báo 20.000                 
23/11/2014 Tiền chợ 823.000               

 Mua xăng 100.000               
 Mua cám gà 290.000               
 Mua lưỡi lam 20.000                 
 Tiền xe đi Thủ Đức sửa nhà cho SV 350.000               
 Tiền sửa nhà cho sinh viên ở Thủ Đức 390.000               

24/11/2014 Mua nắp nhựa, bàn cầu 540.000               
 Mua xô 20, khay cơm lớn, thau 4T5 2.230.000            
 Chi tiền chở xe đạp lên Hướng Dương 300.000               
 Chi tiền sửa máy bơm nước 685.000               
 Mua lưỡi sắt, ống 27, móc áo 162.000               
 Chi tiền xe đi lấy xe đạp 50.000                  Chi tiền xe đi lấy xe đạp 50.000                 
 Mua muỗng 15.000                 
 Đổ xăng 50.000                 

25/11/2014 Tiền chợ 602.000               
 Mua đũa, muỗng, khăn 190.000               

26/11/2014 Tiền chợ 620.000               
 Mua ca, kim chỉ, khăn 120.000                Mua ca, kim chỉ, khăn 120.000               
 Mua chanh, rau sống 10.000                 
 Mua móc khóa, tắc kê 58.000                 



27/11/2014 Tiền chợ 231.000               
 Mua khăn 35.000                 
 Mua 10 bịch muối 55.000                 
 Mua 15 kg than 180.000               

28/11/2014 Tiền chợ 406.000               
 Đóng tiền điện nước 3.137.000             Đóng tiền điện nước 3.137.000            
 Đổ xăng 50.000                 
 Mua 14 cái khăn 35.000                 
 Mua máy bơm nước 5800 1.200.000            

29/11/2014 Rút tài khoản 801 trả phí dịch vụ ngân hàng 8.800                   
30/11/2014 Tiền chợ 157.000               

 Mua đồ nấu chè tiếp khách 94.000                 
 Lương thầy Minh 10.000.000          
 Lương thầy Kỳ 6.000.000            
 Lương thầy Thuận 3.200.000            
 Lương cô Ngọc 4.000.000            
 Lương cô Loan 4.000.000            
 Lương Dếnh hành chính (nửa tháng) 2.000.000            

Lương cô Thơ 3.200.000            Lương cô Thơ 3.200.000            
Tổng chi trong kỳ 153.683.800        

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 1.690.442.960     
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 1.690.442.960     

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

03/11/2014 Chị Giang anh Đạt cho: -                      
2       1 kg tôm khô -                      
3       3 kg cá khô -                      

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

3       3 kg cá khô -                      
4 26/11/2014 Bạn cô Loan cho: -                      
5       6 hộp bún -                      
6       20 ổ bánh mì -                      
7 27/11/2014 Công đoàn phòng GD&ĐT cho: -                      
8       14 bao gạo 2 kg -                      

      1 bao gạo 50 kg
      5 thùng mì gấu đỏ
      1 thùng dầu ăn (4x5 lít)
      2 thùng nước tương tam thái tử
      1 thùng nước mắm đệ nhị
      24 kg đường cát
      1 thùng bánh ngọt
      5 bịch bột ngọt      5 bịch bột ngọt

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ -                      


